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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức qua các chủ đề:
+ Chủ đề 5: Chi tiêu có kế hoạch
+ Chủ đề 6: Sống hòa hợp trong cộng đồng
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. MA TRẬN 
	Nội dung chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chi tiêu có kế hoạch

	8
2 đ
	
	2
0.5đ
	

	
	

	10
2,5đ

	Sống hòa hợp trong cộng đồng
	8
2 đ
	
	2
0,5đ
	1
3đ
	
	1
2đ
	12
7,5đ

	Tổng
	16
4 đ
	5
4 đ
	1
2đ
	22
10đ

	Tỉ lệ %
	[bookmark: _GoBack]40%
	40%
	20%
	100%


III. Đề thi (đính kèm trang sau)
IV. Hướng dẫn chấm (đính kèm trang sau)








	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 80


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk223815205][bookmark: _Hlk223813943][bookmark: _Hlk216541198][bookmark: _Hlk223703349]Câu 1: Đâu là cách giúp để tiết kiệm tiền?
A. Đặt mục tiêu tiết kiệm.						
B. Mua sắm vừa đủ.
C. Tập thói quen để dành một khoản tiền mỗi ngày, mỗi tuần.		
D. Mua sắm không có mục đích.
[bookmark: _Hlk223815130]Câu 2: Lợi ích của thói quen tiết kiệm tiền đối với bản thân và gia đình là gì?
A. Có khoản tiết kiệm phòng khi ốm đau, lúc cần thiết.
B. Làm giàu cho gia đình và bản thân.
C. Thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân và gia đình.
D. Làm giàu cho xã hội.
[bookmark: _Hlk223814043]Câu 3: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm?
A. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm.
B. Quản lí, tiết kiệm tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
C. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tí, sao phải nghĩ”.
D. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp. 
[bookmark: _Hlk223814078]Câu 4: Đâu là cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền?
A. Liệt kê những đồ dùng cần thiết trước khi mua đồ.			
B. Có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
C. Có một khoản tiết kiệm thường ngày để không mua nhiều đồ không dùng tới.
D. Mua sắm vô tội vạ không có kế hoạch chi tiêu hợp lí.
[bookmark: _Hlk223814069]Câu 5: Đâu không phải là cách tiết kiệm tiền?
A. Lên danh sách những thứ cần phải mua.				
B. Không bao giờ tiết kiệm tiền.
C. Cân nhắc, so sánh giá để tìm sản phẩm phù hợp và kinh tế nhất.   
D. Tái sử dụng đồ cũ để làm thành những vật dụng hữu ích hơn.
[bookmark: _Hlk223814059]Câu 6: Khi lập kế hoạch tổ chức một sự kiện cho gia đình, chúng ta cần tránh điều gì?
A. Xác định thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện.		
B. Dự kiến các khoản cần chi tiêu, số người tham gia và số tiền cần chi.
C. Không lên kế hoạch tiết kiệm và không lập danh mục chi tiêu.	
D. Chi tiêu có mục đích rõ ràng.
[bookmark: _Hlk223814188]Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Quản lý chi tiêu là dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.	
B. Quản lý chi tiêu là tiêu hết số tiền mình đang có.
C. Quản lý chi tiêu là hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.		
D. Quản lý chi tiêu là biết cách sử dụng tiền một cách hợp lí.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần chi tiết, tỉ mỉ.
B. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần suy nghĩ về vấn đề tiết kiệm.
C. Việc lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình là không quan trọng.
D. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình cần xem xét đến vấn đề tiết kiệm và chi tiêu hợp lí.
[bookmark: _Hlk223814124]Câu 9: Đâu là cách tiết kiệm tiền hợp lý?
A. Trước khi quyết định mua bất cứ món đồ nào phải suy nghĩ thật kỹ xem bản thân có thực sự cần hay không.
B. Lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm theo tuần, tháng, năm và ghi lại chi tiêu hằng ngày.
C.Tận dụng, tái chế các đồ dùng thay vì mua mới.
D. Tận dụng, chi tiêu có mục đích và tiết kiệm hàng ngày.
[bookmark: _Hlk223814149]Câu 10: Bản thân em và gia đình có thể thực hiện cách nào dưới đấy để tiết kiệm các khoản chi tiêu trong nhà?
A.  Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong gia đình.        	
B. Ghi chú lại những gì đã chi tiêu.
C. Để dành một khoản tiền vừa đủ mỗi tháng.	          
D. Sử dụng tiết kiệm, để dành ghi lại những khoản chi tiêu hàng tháng.
[bookmark: _Hlk223814139][bookmark: _Hlk223815238]Câu 11: Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia hoạt động cộng đồng?
A. Lễ phép với người lớn, thân thiện, nhường nhịn trẻ nhỏ.	
B. Làm ồn nơi công cộng.
C. Mặc trang phục không phù hợp.	
D. Không nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm phiền người khác.
[bookmark: _Hlk223814107]Câu 12: Chúng ta sẽ nhận được gì khi thực hiện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa nơi công cộng?
A. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.		
B.Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
C. Sự khó chịu, ghét bỏ của mọi người.		
D. Không nhận được điều gì.
[bookmark: _Hlk223814220]Câu 13: Theo em, hành động nào sau đây thể hiện đúng với cách ứng xử có văn hóa khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.	
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ở những nơi linh thiêng.	
D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về.
[bookmark: _Hlk223815324][bookmark: _Hlk223814016]Câu 14: Chúng ta cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng khác biệt với người khác?
A. Chê bai, cười cợt trước những điều khác lạ hay những hạn chế của người khác.
B. Nói xấu sau lưng người khác khi họ thể hiện điều khác biệt của họ.
C. Luôn nhìn nhận được vẻ đẹp, điểm tích cực của sự khác biệt ở người khác.
D. Cười cợt không tôn trọng người khác.
[bookmark: _Hlk223815314]Câu 15: Đâu là hành động thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Tạo khoảng cách giàu - nghèo với những người khác.		
B. Trọng nam khinh nữ.
C. Giúp đỡ, quan tâm những người bị kì thị hay người khuyết tật.	
D. Phân biệt chủng tộc.
[bookmark: _Hlk223815353]Câu 16: Đâu là ý nghĩa của những việc làm thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội, phát triển và chứng minh khả năng của bản thân.
B. Đem lại sự công bằng, vị tha, thấu hiểu giữa con người với con người.
C. Xoá tan khoảng cách giàu - nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của con người trong xã hội.
D. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội.
[bookmark: _Hlk223815369]Câu 17: Chúng ta nên cư xử như thế nào với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
	   A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	
	B. Phớt lờ, thờ ơ, không quan tâm.

	   C. Đồng tình và hùa theo những hành vi đó.
	D. Không quan tâm và đồng tình.


[bookmark: _Hlk223813980]Câu 18: Hành động nào dưới đây mà em đồng tình?
A. Tổ chức hoạt động giúp các bạn khuyết tật hòa nhập với các bạn trong lớp.
B. Tham gia các buổi sinh hoạt về chủ đề chống phân biệt, kì thị giới tính.
C. Khích lệ các bạn tự tin với vẻ đẹp của riêng mình.
D. Giúp các bạn khuyết tật hoà nhập, chống phận biệt kì thị giới tính, tự tin với bản thân.
[bookmark: _Hlk223813969][bookmark: _Hlk223815340]Câu 19: Những người nào sau đây cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ?
	   A. Người nghèo khổ, khó khăn, kém may mắn.
	B. Người có địa vị trong xã hội.

	   C. Người có hoàn cảnh no đủ, sung túc.
	D. Người may mắn, đầy đủ.


[bookmark: _Hlk223813990]Câu 20: Những việc làm nào sau đây là không phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương?
A. Giữ gìn mọi phong tục, tập quán, thói quen của quê hương mình.
B. Giới thiệu với mọi người về lễ hội truyền thống của quê mình.
C. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác.
D. Tích cực học tập và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Nêu một vài hoạt động thiện nguyện, nhân đạo mà em đã tham gia. (Kể tối thiểu 8 hoạt động)
Câu 2 (2 điểm): Chia sẻ cảm nghĩ của bản thân khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu)

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Đề 1
(Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 80


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Đâu là cách giúp để tiết kiệm tiền?
A. Đặt mục tiêu tiết kiệm.						
B. Mua sắm vừa đủ.
C. Tập thói quen để dành một khoản tiền mỗi ngày, mỗi tuần.		
D. Mua sắm không có mục đích.
Câu 2: Lợi ích của thói quen tiết kiệm tiền đối với bản thân và gia đình là gì?
A. Có khoản tiết kiệm phòng khi ốm đau, lúc cần thiết.
B. Làm giàu cho gia đình và bản thân.
C. Thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân và gia đình.
D. Làm giàu cho xã hội.
Câu 3: Những người nào sau đây cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ?
	 A. Người nghèo khổ, khó khăn, kém may mắn.
	B. Người có địa vị trong xã hội.

	 C. Người có hoàn cảnh no đủ, sung túc.
	D. Người may mắn, đầy đủ.


Câu 4: Hành động nào dưới đây mà em đồng tình?
A. Tổ chức hoạt động giúp các bạn khuyết tật hòa nhập với các bạn trong lớp.
B. Tham gia các buổi sinh hoạt về chủ đề chống phân biệt, kì thị giới tính.
C. Khích lệ các bạn tự tin với vẻ đẹp của riêng mình.
D. Giúp các bạn khuyết tật hoà nhập, chống phận biệt kì thị giới tính, tự tin với bản thân.
Câu 5: Những việc làm nào sau đây là không phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương?
A. Giữ gìn mọi phong tục, tập quán, thói quen của quê hương mình.
B. Giới thiệu với mọi người về lễ hội truyền thống của quê mình.
C. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác.
D. Tích cực học tập và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Câu 6: Chúng ta cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng khác biệt với người khác?
A. Chê bai, cười cợt trước những điều khác lạ hay những hạn chế của người khác.
B. Nói xấu sau lưng người khác khi họ thể hiện điều khác biệt của họ.
C. Luôn nhìn nhận được vẻ đẹp, điểm tích cực của sự khác biệt ở người khác.
D. Cười cợt không tôn trọng người khác.
Câu 7: Đâu là hành động thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Tạo khoảng cách giàu - nghèo với những người khác.		
B. Trọng nam khinh nữ.
C. Giúp đỡ, quan tâm những người bị kì thị hay người khuyết tật.	
D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 8: Đâu là ý nghĩa của những việc làm thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội, phát triển và chứng minh khả năng của bản thân.
B. Đem lại sự công bằng, vị tha, thấu hiểu giữa con người với con người.
C. Xoá tan khoảng cách giàu - nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của con người trong xã hội.
D. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội.
Câu 9: Chúng ta nên cư xử như thế nào với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
	 A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	
	B. Phớt lờ, thờ ơ, không quan tâm.

	 C. Đồng tình và hùa theo những hành vi đó.
	D. Không quan tâm và đồng tình.


Câu 10: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm?
A. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm.
B. Quản lí, tiết kiệm tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
C. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tí, sao phải nghĩ”.
D. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp. 
Câu 11: Khi lập kế hoạch tổ chức một sự kiện cho gia đình, chúng ta cần tránh điều gì?
A. Xác định thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện.		
B. Dự kiến các khoản cần chi tiêu, số người tham gia và số tiền cần chi.
C. Không lên kế hoạch tiết kiệm và không lập danh mục chi tiêu.	
D. Chi tiêu có mục đích rõ ràng.
Câu 12: Đâu không phải là cách tiết kiệm tiền?
A. Lên danh sách những thứ cần phải mua.				
B. Không bao giờ tiết kiệm tiền.
C. Cân nhắc, so sánh giá để tìm sản phẩm phù hợp và kinh tế nhất.   
D. Tái sử dụng đồ cũ để làm thành những vật dụng hữu ích hơn.
Câu 13: Đâu là cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền?
A. Liệt kê những đồ dùng cần thiết trước khi mua đồ.			
B. Có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
C. Có một khoản tiết kiệm thường ngày để không mua nhiều đồ không dùng tới.
D. Mua sắm vô tội vạ không có kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Câu 14: Chúng ta sẽ nhận được gì khi thực hiện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa nơi công cộng?
A. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.		
B.Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
C. Sự khó chịu, ghét bỏ của mọi người.		
D. Không nhận được điều gì.
Câu 15: Đâu là cách tiết kiệm tiền hợp lý?
A. Trước khi quyết định mua bất cứ món đồ nào phải suy nghĩ thật kỹ xem bản thân có thực sự cần hay không.
B. Lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm theo tuần, tháng, năm và ghi lại chi tiêu hằng ngày.
C.Tận dụng, tái chế các đồ dùng thay vì mua mới.
D. Tận dụng, chi tiêu có mục đích và tiết kiệm hàng ngày.
Câu 16: Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia hoạt động cộng đồng?
A. Lễ phép với người lớn, thân thiện, nhường nhịn trẻ nhỏ.	
B. Làm ồn nơi công cộng.
C. Mặc trang phục không phù hợp.	
D. Không nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm phiền người khác.
Câu 17: Bản thân em và gia đình có thể thực hiện cách nào dưới đấy để tiết kiệm các khoản chi tiêu trong nhà?
A. Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong gia đình.        	
B. Ghi chú lại những gì đã chi tiêu.
C. Để dành một khoản tiền vừa đủ mỗi tháng.	          
D. Sử dụng tiết kiệm, để dành ghi lại những khoản chi tiêu hàng tháng
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Quản lý chi tiêu là dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.	
B. Quản lý chi tiêu là tiêu hết số tiền mình đang có.
C. Quản lý chi tiêu là hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.		
D. Quản lý chi tiêu là biết cách sử dụng tiền một cách hợp lí.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần chi tiết, tỉ mỉ.
B. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần suy nghĩ về vấn đề tiết kiệm.
C. Việc lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình là không quan trọng.
D. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình cần xem xét đến vấn đề tiết kiệm và chi tiêu hợp lí.
Câu 20: Theo em, hành động nào sau đây thể hiện đúng với cách ứng xử có văn hóa khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.	
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim
C. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ở những nơi linh thiêng.	
D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Nêu một vài hoạt động thiện nguyện, nhân đạo mà em đã tham gia. (Kể tối thiểu 8 hoạt động)
Câu 2 (2 điểm): Chia sẻ cảm nghĩ của bản thân khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu)
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Đề 2
(Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 80


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Lợi ích của thói quen tiết kiệm tiền đối với bản thân và gia đình là gì?
A. Có khoản tiết kiệm phòng khi ốm đau, lúc cần thiết.
B. Làm giàu cho gia đình và bản thân.
C. Thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân và gia đình.
D. Làm giàu cho xã hội.
Câu 2: Khi lập kế hoạch tổ chức một sự kiện cho gia đình, chúng ta cần tránh điều gì?
A. Xác định thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện.		
B. Dự kiến các khoản cần chi tiêu, số người tham gia và số tiền cần chi.
C. Không lên kế hoạch tiết kiệm và không lập danh mục chi tiêu.	
D. Chi tiêu có mục đích rõ ràng.
Câu 3: Đâu không phải là cách tiết kiệm tiền?
A. Lên danh sách những thứ cần phải mua.				
B. Không bao giờ tiết kiệm tiền.
C. Cân nhắc, so sánh giá để tìm sản phẩm phù hợp và kinh tế nhất.   
D. Tái sử dụng đồ cũ để làm thành những vật dụng hữu ích hơn.
Câu 4: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm?
A. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm.
B. Quản lí, tiết kiệm tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
C. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tí, sao phải nghĩ”.
D. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp. 
Câu 5: Đâu là cách giúp để tiết kiệm tiền?
A. Đặt mục tiêu tiết kiệm.						
B. Mua sắm vừa đủ.
C. Tập thói quen để dành một khoản tiền mỗi ngày, mỗi tuần.		
D. Mua sắm không có mục đích.
Câu 6: Đâu là cách tiết kiệm tiền hợp lý?
A. Trước khi quyết định mua bất cứ món đồ nào phải suy nghĩ thật kỹ xem bản thân có thực sự cần hay không.
B. Lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm theo tuần, tháng, năm và ghi lại chi tiêu hằng ngày.
C.Tận dụng, tái chế các đồ dùng thay vì mua mới.
D. Tận dụng, chi tiêu có mục đích và tiết kiệm hàng ngày.
Câu 7: Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia hoạt động cộng đồng?
A. Lễ phép với người lớn, thân thiện, nhường nhịn trẻ nhỏ.	
B. Làm ồn nơi công cộng.
C. Mặc trang phục không phù hợp.	
D. Không nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm phiền người khác.
Câu 8: Chúng ta sẽ nhận được gì khi thực hiện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa nơi công cộng?
A. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.		
B.Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
C. Sự khó chịu, ghét bỏ của mọi người.		
D. Không nhận được điều gì.
Câu 9: Bản thân em và gia đình có thể thực hiện cách nào dưới đấy để tiết kiệm các khoản chi tiêu trong nhà?
A. Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong gia đình.        	
B. Ghi chú lại những gì đã chi tiêu.
C. Để dành một khoản tiền vừa đủ mỗi tháng.	          
D. Sử dụng tiết kiệm, để dành ghi lại những khoản chi tiêu hàng tháng.
Câu 10: Đâu là cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền?
A. Liệt kê những đồ dùng cần thiết trước khi mua đồ.			
B. Có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
C. Có một khoản tiết kiệm thường ngày để không mua nhiều đồ không dùng tới.
D. Mua sắm vô tội vạ không có kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Câu 11: Đâu là hành động thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Tạo khoảng cách giàu - nghèo với những người khác.		
B. Trọng nam khinh nữ.
C. Giúp đỡ, quan tâm những người bị kì thị hay người khuyết tật.	
D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 12: Chúng ta cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng khác biệt với người khác?
A. Chê bai, cười cợt trước những điều khác lạ hay những hạn chế của người khác.
B. Nói xấu sau lưng người khác khi họ thể hiện điều khác biệt của họ.
C. Luôn nhìn nhận được vẻ đẹp, điểm tích cực của sự khác biệt ở người khác.
D. Cười cợt không tôn trọng người khác.
Câu 13: Những người nào sau đây cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ?
	 A. Người nghèo khổ, khó khăn, kém may mắn.
	B. Người có địa vị trong xã hội.

	 C. Người có hoàn cảnh no đủ, sung túc.	
	D. Người may mắn, đầy đủ.


Câu 14: Những việc làm nào sau đây là không phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương?
A. Giữ gìn mọi phong tục, tập quán, thói quen của quê hương mình.
B. Giới thiệu với mọi người về lễ hội truyền thống của quê mình.
C. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác.
D. Tích cực học tập và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Câu 15: Đâu là ý nghĩa của những việc làm thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
A. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội, phát triển và chứng minh khả năng của bản thân.
B. Đem lại sự công bằng, vị tha, thấu hiểu giữa con người với con người.
C. Xoá tan khoảng cách giàu - nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của con người trong xã hội.
D. Giúp những người bị kì thị hoà nhập với xã hội.
Câu 16: Chúng ta nên cư xử như thế nào với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội?
	 A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	
	B. Phớt lờ, thờ ơ, không quan tâm.

	 C. Đồng tình và hùa theo những hành vi đó.
	D. Không quan tâm và đồng tình.


Câu 17: Hành động nào dưới đây mà em đồng tình?
A. Tổ chức hoạt động giúp các bạn khuyết tật hòa nhập với các bạn trong lớp.
B. Tham gia các buổi sinh hoạt về chủ đề chống phân biệt, kì thị giới tính.
C. Khích lệ các bạn tự tin với vẻ đẹp của riêng mình.
D. Giúp các bạn khuyết tật hoà nhập, chống phận biệt kì thị giới tính, tự tin với bản thân.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Quản lý chi tiêu là dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.	
B. Quản lý chi tiêu là tiêu hết số tiền mình đang có.
C. Quản lý chi tiêu là hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.		
D. Quản lý chi tiêu là biết cách sử dụng tiền một cách hợp lí.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần chi tiết, tỉ mỉ.
B. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình không cần suy nghĩ về vấn đề tiết kiệm.
C. Việc lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình là không quan trọng.
D. Lập kế hoạch chi tiêu cho một sự kiện của gia đình cần xem xét đến vấn đề tiết kiệm và chi tiêu hợp lí.
Câu 20: Theo em, hành động nào sau đây thể hiện đúng với cách ứng xử có văn hóa khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.	
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ở những nơi linh thiêng.	
D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Nêu một vài hoạt động thiện nguyện, nhân đạo mà em đã tham gia. (Kể tối thiểu 8 hoạt động)
Câu 2 (2 điểm): Chia sẻ cảm nghĩ của bản thân khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu)
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PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	        Câu       
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	D
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	C

	Đề 1
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	D
	D
	C

	Đề 2
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	D
	D
	C


PHẦN II. Tự luận (5 điểm)
	Câu 1: HS viết được đúng 8 hoạt động
Câu 2: 
- HS viết mở đoạn – thân đoạn – kết đoạn rõ ràng, logic, câu văn rõ ràng, dùng từ phù hợp, đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp).
- Có ý tưởng riêng, thể hiện cảm xúc cá nhân.
	3 điểm

1 điểm

1 điểm 


* Tiêu chí đánh giá:
- Từ 5 điểm trở lên đánh giá đạt
- Dưới 5 điểm đánh giá chưa đạt

	BGH duyệt




Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn




Nguyễn Khánh Huyền
	Người ra đề




Nguyễn Thị Thuý





